Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Ban quản lý 

Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Mã số thủ tục hành chính: KT - 08

	Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt Nam
	Tên thủ tục hành chính:

Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

	Sửa đổi lần thứ :
	

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a. Địa điểm: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

b. Thời gian: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự:

Kiểm tra giấy tờ theo quy định của pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:

1. Nếu nồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Phòng Xúc tiến đầu tư;

- Phòng Xúc tiến đầu tư kiểm tra hồ sơ, trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ), Phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức thực hiện (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc). 

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ, đánh giá dự án và báo cáo Trưởng Ban. Sau khi có ý kiến phê duyệt của Trưởng Ban, Phòng Xúc tiến đầu tư soạn 02 bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư, trình Trưởng Ban ký; 

- Sau khi Trưởng Ban ký Giấy chứng nhận đầu tư, Phòng Xúc tiến đầu tư lưu giữ 01 bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư vào hồ sơ còn 01 bản gốc chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn để bộ phận này thông báo Chủ đầu tư đến nhận kết quả.

Bước 4. Trả kết quả.

a. Địa điểm: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

b. Thời gian: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự: 

Tổ chức, công dân mang phiếu hẹn đến Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả; nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có); nhận kết quả.

	2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

	3. Hồ sơ.
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký đầu tư (có mẫu, 01 bản chính);

- Bản sao công chứng Giấy CMND/hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao công chứng Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương của tổ chức (01 bản công chứng); (01 bản sao công chứng).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (01 bản chính);

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật (bao gồm nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ); (01 bản chính).

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh); (01 bản chính).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (tùy từng dự án yêu cầu); (01 bản chính).

- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (có mẫu, 01 bản chính);

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (không có mẫu, 01 bản chính).

- Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (không có mẫu, 01 bản chính).

- Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh (01 bản photo công chứng); 

- Chứng minh thư nhân dân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện(01 bản photo công chứng).

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (không mẫu, 01 bản chính).

- Điều lệ công ty đối với trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (01 Bản photo công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bản phô tô).

	4. Thời hạn giải quyết:

 Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

...............................................................................................................................................

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

...............................................................................................................................................

	6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức.

	7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)



	8. Phí, lệ phí: 

Chưa có hướng dẫn cụ thể.

	9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận đầu tư

	10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
- Hoàn thành thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Đăng ký đầu tư đối với các dự án không thuộc các lĩnh vực sau:

1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Các dự án gây tổn hại đến sức khoẻ nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; ngày có hiệu lực 01/7/2006.
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực ngày 01/7/2006.

- Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ĐKKD có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 127/2007/QĐ – TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 93/007/QĐ – TTg ngày 22/6/2007 ban hành quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:

Có

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ /ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)

Kính gửi:
 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

Nhà đầu tư:

(Thông tin chính về từng nhà đầu tư):

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

· Họ tên (Họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

· Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

· Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND /hộ chiếu (Tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

· Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

b) Chỗ ở hiện nay: (Địa chỉ, điện thoại, fax, email)

c) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp /tổ chức:

· Tên doanh nghiệp/tổ chức:

· Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (số, ngày cấp, nơi cấp)

· Thông tin về người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

+ Họ tên (Họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

+ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND /hộ chiếu (Tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

+ Chức vụ:

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

+ Chỗ ở hiện nay: (Địa chỉ, điện thoại, fax, email)

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: 

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

1.Tên Chi nhánh:

Tên dự án đầu tư bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)

Tên doanh nghiệp được đặt theo quy dịnh của Pháp luật về đăng ký kinh doanh)

2. Địa chỉ : Địa chỉ đầy đủ (số nhà/ đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

3. Người đứng đầu Chi nhánh : (Tên đầy đủ bằng chữ in hoa)

4. Ngành nghề kinh doanh :

	STT
	Mã ngành
	Tên ngành

	
	
	

	
	
	


II. Nội dung dự án đầu tư.                                

1. Tên dự  án đầu tư: Tên dự án đầu tư đầy đủ bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

2. Địa điểm thực hiện dự án: 

(Địa chỉ đầy đủ (số nhà/ đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố); Diện tích đất dự kiến sử dụng: (m2 hoặc ha)

3. Mục tiêu và quy mô dự án: 

(Ghi cụ thể loại hình sẩn phẩm/ hoặc dịch vụ, quy mô dự án)

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:
 (Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài)

Trong đó vốn góp để thục hiện dự án: (Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn, tiến độ góp vốn - Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần góp vốn, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

5. Thời hạn hoạt động: (Kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

6. Tiến độ thực hiện dự án :
(Ghi dự kiến tiến độ dự kiến thực hiện các hạng mục, công việc chính – Khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

- Mức thuế suất và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Miễn thuế nhập khẩu:

- Miễn giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

- Kiến nghị khác (nếu có).

III.  Nhà đầu tư cam kết: 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư ;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.
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   Nhà đầu tư

( Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (nếu có) 

– Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp hoặc tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp hoặc của tổ chức đó) 

Hồ sơ kèm theo :
	TÊN DOANH NGHIỆP

  

Số: .....
	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH
 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................
Do: .............................................. Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

.......................................................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ..................................................

Email: ................................................ Website: ...........................................

Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)…………………........................... Nam/Nữ.......................................
Sinh ngày:........../........../.............Dân ......................Quốc tịch:.....................

Chứng minh nhân dân số: ....................................................................

Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: ..............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................
..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................

..............................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

 

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................

Địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................

Email: ................................................ Website: ...........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ...................................... Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................Quốc tịch:..............................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: .....................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................

Số giấy chứng thực cá nhân:......................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................
4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

 

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

PAGE  
6

